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TÀI LIỆU THAM KHẢO
Các văn bản

• Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004

• Quy tắc tố tụng của Trung tâm trọng tài 
quốc tế Việt Nam (VIAC) năm 2004

• Công ƣớc New- york năm 1958 về công 
nhận và thi hành các phán quyết của trọng 
tài nƣớc ngoài

• Pháp lệnh công nhận và thi hành tại Việt 
Nam quyết định của trọng tài nƣớc ngoài 
14/09/1995

• Pháp lệnh trọng tài thƣơng mại năm 2003
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các sách tham khảo

• PGS.TS Hoàng Ngọc Thiết, Tranh chấp từ hợp đồng 
xuất nhập khẩu- án lệ trọng tài và kinh nghiệm, 
NXB Chính trị quốc gia 2002

• VCCI, 50 Phán quyết của trọng tài quốc tế chọn 
lọc, Hà Nội 2002

• UNCTAD và VIAC, Trọng tài và các phương pháp 
giải quyết tranh chấp lựa chọn, 2003

• Nguyễn Vũ Hoàng, Giải quyết tranh chấp TMQT 
bằng con đường Tòa án, NXB Thanh niên 2003

• VCCI & DANIDA, Các quyết định trọng tài quốc tế 
chọn lọc, NXB Tƣ pháp, 2007
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BỐ CỤC CỦA CHƢƠNG 6

I. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG 

THƢƠNG LƢỢNG GIỮA CÁC BÊN (BẰNG 

KHIẾU NẠI)

II. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG HÒA 

GIẢI

III. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG CÁCH 

ĐI KIỆN RA TÒA ÁN HAY TRỌNG TÀI
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I. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG 
THƢƠNG LƢỢNG (BẰNG KHIẾU NẠI)

1. Khái quát chung

- Khái niệm

- Hồ sơ khiếu nại

- Thời hạn khiếu nại

- Xác định chủ thể bị khiếu nại

2. Một số trường hợp khiếu nại cụ 
thể:

- Khiếu nại ngƣời bán

- Khiếu nại ngƣời chuyên chở

- Khiếu nại ngƣời bảo hiểm
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1. Khái quát chung

1.1. Khái niệm: phương pháp giải 
quyết tranh chấp qua đó hai bên 
cùng nhau trao đổi, thương lượng, 
bàn bạc, nhân nhượng, thoả thuận
việc giải quyết tranh chấp và 
không có sự tham gia của bên thứ 
ba nào khác.
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1. Khái quát chung

1.2. Hồ sơ khiếu nại

- Đơn khiếu nại hợp lệ

- Các chứng từ làm bằng chứng
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Đơn khiếu nại hợp lệ

- Về hình thức: phải lập thành văn 
bản

- Về nội dung: Phải bao gồm:

- Khiếu nại ai?

- Đối tƣợng bị khiếu nại?

- Khiếu nại vấn đề gì?

- Yêu sách là gì?

- Ví dụ
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Các chứng từ làm bằng chứng

- HĐ mua bán

- Luật áp dụng cho HĐ

- B/L

- ROROC

- CSC
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Các chứng từ làm bằng chứng

- COR và BBGĐ tổn thất thực tế 
theo COR

- L/R và BBGĐ tổn thất thực tế theo 
L/R

- GCNPC

- BBGĐ
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Các chứng từ làm bằng chứng

- Biên bản giám định hầm tàu

- Báo cáo sự cố

- Nhật ký hàng hải

- Kháng nghị hàng hải

- Bản tuyên bố tổn thất chung và 
bản kê chi tiết đóng góp tổn thất 
chung

- Tất cả các hóa đơn, chứng từ 
thanh toán chứng minh các chi phí 
phát sinh
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1. Khái quát chung

1.3. Thời hạn khiếu nại

- Thời hạn khiếu nại là khoảng thời gian 
đƣợc ấn định để các bên tiến hành 
khiếu nại. 

- Đơn khiếu nại phải đƣợc gửi đến 
ngƣời bị khiếu nại trong thời hạn 
khiếu nại thì mới có hiệu lực
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1. Khái quát chung

1.3. Thời hạn khiếu nại

Hai loại thời hạn khiếu nại

• Thời hạn khiếu nại theo luật định: là 
thời hạn khiếu nại do pháp luật quy 
định. 
Ví dụ: 

– Luật TM Việt Nam 2005- điều 318 

– CISG- điều 39

• Thời hạn khiếu nại quy ước: là thời 
hạn khiếu nại do các bên thoả thuận. 
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1.4. Xác định chủ thể bị khiếu nại

Ví dụ 1:

- DN Việt Nam A ký HĐ nhập khẩu 1000 MT 
bột mỳ (+/- 5%) với một Cty Pháp B theo 
điều kiện CIF cảng HP Incoterms 2000. 

- Ngƣời chuyên chở C 

- Công ty bảo hiểm D 

- A nhận hàng, phát hiện hàng bị hƣ hỏng, 
nhiều bao bột mỳ bị ƣớt, có bao bị rách, 
bột mỳ rơi ra ngoài, có bao bột mỳ bị cứng, 
vón cục và có dấu hiệu hàng bị thiếu. 

A phải làm gì?
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1.4. Xác định chủ thể bị khiếu nại

Ví dụ 1:

- Lập ROROC: chứng nhận số lƣợng 
hàng là 800MT

- Lập COR: chứng nhận 100 bao rách, 
50 bao ƣớt, 100 bao bị cứng, vón cục

- Lập BBGĐ tổn thất thực tế theo COR, 
xác nhận:

- 50 bao ƣớt bị tổn thất toàn bộ

- 100 bao rách đóng lại đƣợc 50 bao

- 100 bao cứng, vón cục đóng lại đƣợc 50 
bao
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1.4. Xác định chủ thể bị khiếu nại

Ví dụ 1:

Các tổn thất:

- Thiếu 200MT

- Hàng hƣ hỏng, tổn thất: 150 bao, 
tƣơng đƣơng 7,5MT

- Chi phí GĐ: 300 USD

A khiếu nại ai để đòi bồi thường 
các tổn thất trên?
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1.4. Xác định chủ thể bị khiếu nại

Ví dụ 2:

- NB: cty Nga

- NM: cty Ai Cập

- Đối tƣợng HĐ: 1000MT sunphát amôn

- Giao hàng: T11/1990 CIF cảng 
Alexandre (chuyển tải tại Istambun)

- Bảo hiểm: đkC+mất cắp+ không giao 
hàng
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1.4. Xác định chủ thể bị khiếu nại
Ví dụ 2:

- NB Nga giao hàng, đƣợc cấp B/L sạch

- Cảng Istambun: ngƣời chuyển tải từ chối 
chuyên chở tiếp do thấy hàng hóa có dấu 
hiệu hƣ hỏng. NB Nga ký thƣ bảo đảm cho 
ngƣời chuyển tải.

- Hàng đến cảng Alexandre: NM giám định 
hàng, cho thấy: tất cả bao bì đều bị rách 
vỡ, rút ruột, thiếu hụt 23MT so với B/L. 
Nguyên nhân: bao bì bị ăn mòn do sunphát 
và bị rách trong lúc khuân vác

NM khiếu nại ai để đòi bồi thường tổn 
thất trên?
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2. Một số TH khiếu nại cụ thể

2.1. Khiếu nại người bán

Khiếu nại NB giao hàng chậm:

- Hồ sơ khiếu nại gồm:

- Cách giải quyết
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2.1. Khiếu nại ngƣời bán

Khiếu nại NB giao hàng thiếu:

- Hồ sơ khiếu nại gồm:

- Cách giải quyết
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2.1. Khiếu nại ngƣời bán

TH đặc biệt của giao hàng thiếu: 
hàng thiếu trong các bao, kiện 
nguyên lành

- Nhập 5 containers nguyên đai kẹp chì. 
Mở 1 container cho Hải quan kiểm hóa 
hàng để tính thuế thì phát hiện hàng 
thiếu

- Nhập bột mỳ, nhận đủ số bao bột mỳ 
nhƣng trọng lƣợng mỗi bao chỉ 46-
48kg thay vì 50kg

- Cách giải quyết?
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2.1. Khiếu nại ngƣời bán

Khiếu nại NB giao hàng kém phẩm 
chất:

- Hồ sơ khiếu nại gồm:

- Cách giải quyết
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2.1. Khiếu nại ngƣời bán
Thời hạn khiếu nại

Luật TMVN 2005 (điều 318): thời hạn 
khiếu nại là 

• 3 tháng kể từ ngày giao hàng đối với khiếu 
nại về số lƣợng hàng hoá;

• 6 tháng kể từ ngày giao hàng đối với khiếu 
nại về quy cách, chất lƣợng hàng hoá;

• 9 tháng kể từ khi bên vi phạm phải hoàn 
thành nghĩa vụ theo HĐ đối với các khiếu 
nại khác;

• 14 ngày đối với ngƣời giao nhận kể từ ngày 
giao hàng.
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2.1. Khiếu nại ngƣời bán

Thời hạn khiếu nại

- CƯ Viên 1980 về mua bán quốc 
tế hàng hoá- điều 39: thời hạn 
khiếu nại là 2 năm kể từ ngày 
hàng thực sự giao cho người mua.
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2.1. Khiếu nại ngƣời bán

Một số ví dụ

Ví dụ 1

Ví dụ 2
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2.1. Khiếu nại ngƣời chuyên chở

Nguyên tắc suy đoán trách nhiệm

- Ở cảng đi:

- Nếu ngƣời chuyên chở đã cấp B/L sạch 
thì bị suy đoán là phải chịu trách nhiệm 
về hƣ hỏng, tổn thất rõ rệt (bề ngoài) 
của hàng hóa khi đến bến đến.

- Nếu ngƣời chuyên chở có ghi bảo lƣu 
trong B/L thì đƣợc hƣởng suy đoán là 
không phải chịu trách nhiệm về hƣ hỏng, 
tổn thất hàng hóa do những nguyên nhân 
đã ghi trong B/L gây ra 
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2.1. Khiếu nại ngƣời chuyên chở

Nguyên tắc suy đoán trách nhiệm

- Ở cảng đến

- Nếu ngƣời nhận hàng không có thông 
báo gì cho ngƣời chuyên chở về mất mát, 
hƣ hỏng của hàng hóa thì ngƣời này đƣợc 
hƣởng suy đoán là đã giao hàng đúng 
nhƣ B/L

- Ngƣời chuyên chở bị suy đoán là phải 
chịu trách nhiệm khi đã cùng ngƣời nhận 
hàng ký vào các biên bản đối tịch 
ROROC, COR, L/R
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2.1. Khiếu nại ngƣời chuyên chở

Hồ sơ khiếu nại

- Hợp đồng chuyên chở

- B/L

- Các biên bản đối tịch: ROROC, COR, 
L/R, BBGĐ hầm tàu, BBGĐ tổn thất 
thực tế theo COR, theo L/R

Một số ví dụ
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2.1. Khiếu nại ngƣời chuyên chở

Thời hạn khiếu nại:

- Luật hàng hải các quốc gia và các 
công ước quốc tế không quy định 
thời hạn khiếu nại người chuyên 
chở mà chỉ quy định thời hiệu tố 
tụng

 Phải khiếu nại trong thời hiệu tố 

tụng
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Một số TH đặc biệt khi khiếu nại 
ngƣời chuyên chở

- Nghĩa vụ cung cấp tàu có đủ khả 
năng đi biển

- Hàng hóa bị hấp hơi

- Hàng bị tổn thất là hàng nguy 
hiểm

- Tàu đi chệch đường hợp lý
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Nghĩa vụ cung cấp tàu có đủ khả 
năng đi biển

- Nghĩa vụ cung cấp tàu có đủ khả năng 
đi biển đƣợc “giới hạn” ở đâu?

- TH nào ngƣời chuyên chở bị coi là 
không cung cấp tàu có đủ khả năng đi 
biển?

- Tàu 31 tuổi có đƣợc coi là có đủ khả 
năng đi biển không?

- Ví dụ
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Hàng hóa bị tổn thất do hấp hơi

- Hiện tƣợng hấp hơi là gì?

- Khi nhận hàng để chở là hàng dễ bị 
hấp hơi thì ngƣời chuyên chở phải 
đảm bảo:

- Tàu phải có phƣơng tiện thông hơi thông 
gió hoạt động tốt

- Phải xếp hàng hợp lý để không khí dễ lƣu 
thông trong hầm hàng

- Ngƣời chuyên chở đƣợc miễn trách về 
tổn thất do hấp hơi khi đã cần mẫn 
hợp lý
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Hàng bị tổn thất là hàng nguy hiểm

- Hàng nguy hiểm là gì?

- TH ngƣời gửi hàng khai báo hàng 
nguy hiểm

- Ngƣời chuyên chở phải chăm sóc thích 
đáng hàng hóa

- Nếu đã chăm sóc thích đáng mà hàng 
nguy hiểm tự bốc cháy?

- Nếu đã chăm sóc thích đáng mà hàng 
nguy hiểm vẫn phát huy tác dụng, đe 
dọa sự an toàn của tàu và hàng khác? 
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Hàng bị tổn thất là hàng nguy hiểm

- TH ngƣời gửi hàng không khai báo 
hàng nguy hiểm, trong hành trình nếu 
hàng đe dọa đến sự an toàn của tàu 
và hàng hóa khác, ngƣời chuyên chở 
đƣợc quyền xử lý nhƣ thế nào?
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Tàu đi chệch đường hợp lý

- Ngƣời chuyên chở đƣợc miễn trách 
nếu tàu đi chệch đƣờng hợp lý mà gây 
ra chậm trễ hay tổn thất cho hàng 
hóa

- Thế nào là tàu đi chệch đƣờng hợp lý?

- Để tránh bão?

- Để tạm sửa chữa tàu sau khi gặp nạn?

- Để cứu hộ hàng hóa sau khi gặp nạn?

- Để cứu sinh mạng trên biển?

- Để cứu tài sản trên biển?

- Để lấy tài sản từ một con tàu đã bị chìm
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Khiếu nại người bảo hiểm

- TH khiếu nại: khi hàng hóa đã đƣợc 
mua BH và tổn thất do một rủi ro đã 
đƣợc bảo hiểm gây ra

- Cơ sở pháp lý

- Hợp đồng BH hay GCN BH

- Quy tắc BH của công ty BH

- Luật BH của nƣớc ngƣời BH
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Khiếu nại người bảo hiểm

- Thời hạn khiếu nại

- Thƣờng đƣợc quy định trong HĐBH hay 
trong quy tắc BH của cty BH

- Thời hạn khiếu nại luật định: Luật BH của 
nƣớc ngƣời BH 

- Luật kinh doanh BH của VN năm 2000: thời 
hạn khiếu nại là 1 năm kể từ ngày xảy ra sự 
kiện BH
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Khiếu nại người bảo hiểm

Một số điểm cần lưu ý khi khiếu 
nại người BH

- Nghĩa vụ thông báo cho ngƣời BH

- Nghĩa vụ hạn chế tổn thất cho hàng 
hóa

- Nghĩa vụ bảo lƣu quyền đòi bồi 
thƣờng của cty BH đối với ngƣời thứ 
ba
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II. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
BẰNG HÒA GIẢI

1. Khái niệm

2. Các loại hòa giải

3. Quy trình hòa giải

4. Ƣu, nhƣợc điểm của hòa giải
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1. Khái niệm hòa giải

- Hòa giải là phƣơng pháp giải quyết 
tranh chấp giữa thông qua ngƣời thứ 
ba mà không tiến hành xét xử

- Đặc điểm:

- Không bắt buộc

- Hòa giải viên không có quyền xét xử

- Lời khuyên của hòa giải viên không có 
tính cƣỡng chế

- Quy trình hòa giải đƣợc tổ chức kín
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2. Các loại hòa giải

- Phân biệt Mediation và Conciliation

- Mediation: Không có gặp gỡ tay ba, chính sách 
“ngoại giao con thoi”

- Conciliation: có sự gặp gỡ trực tiếp tay ba, hòa 
giải viên lắng nghe các bên và đưa ra giải pháp

- Chú ý: hòa giải tiền xét xử (trƣớc khi xét 
xử tại tòa án hay trọng tài)

- Do trọng tài và tòa án yêu cầu, hai bên đồng ý

- Thẩm phán và trọng tài viên đóng vai trò hòa 
giải viên

- Nếu hòa giải thành công, kết quả hòa giải có thể 
đƣợc trọng tài và tòa án thừa nhận

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


42

3. Quy trình hòa giải

- Tham khảo giáo trình và Quy tắc hòa 
giải của ICC

- Ví dụ
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4. Ưu, nhược điểm của hòa giải

- Ưu điểm

- Phƣơng pháp giải quyết tranh chấp một 
cách hòa hảo

- Tận dụng đƣợc sự tín nhiệm của hòa giải 
viên để thuyết phục hai bên

- Có tính mềm dẻo, thấu tình đạt lý

- Phù hợp với một số đối tác Châu Á

- Nhược điểm

- Không triệt để vì giải pháp của hòa giải 
viên không có tính bắt buộc

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


44

II. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
BẰNG ĐI KIỆN RA TÒA ÁN HAY 

TRỌNG TÀI

1. Những điểm cần lƣu ý khi đi kiện

2. Kiện ra Tòa án

3. Kiện ra Trọng tài

4. Điều khoản giải quyết tranh chấp
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1. Những điểm cần lưu ý khi đi kiện

1.1. Hồ sơ kiện

1.2. Thời hiệu khởi kiện

1.3. Luật áp dụng để giải quyết tranh 
chấp
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1.1. Hồ sơ kiện
- Đơn kiện

- Nội dung và hình thức tuân theo luật tố 
tụng của cơ quan giải quyết tranh chấp

- Các chứng từ làm bằng chứng

- Các chứng từ trong hồ sơ khiếu nại

- Các chứng từ mới thu thập

- Thƣ từ trao đổi giữa các bên trong quá 
trình khiếu nại
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1.2. Thời hiệu khởi kiện

- Khái niệm: 

Thời hiệu khởi kiện (thời hiệu tố tụng) 
là khoảng thời gian do pháp luật quy 
định để bên có quyền lợi bị vi phạm đi 
kiện ra Tòa án hoặc trọng tài
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1.2. Thời hiệu khởi kiện
Một số thời hiệu khởi kiện cần nhớ

- Luật TMVN năm 2005 (Đ.319): 2 năm 
kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp 
pháp bị xâm phạm

- Công ƣớc Bruxelles: 12 tháng kể từ 
ngày giao hàng

- Công ƣớc Hamburg: 2 năm kể từ 
ngày nhận toàn bộ hàng từ ngƣời 
chuyên chở (hoặc kể từ ngày đáng lẽ 
tàu phải đển cảng đến để giao hàng)
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1.2. Thời hiệu khởi kiện
Một số thời hiệu khởi kiện cần nhớ

- Bộ luật hàng hải VN năm 2005: 2 
năm kể từ ngày trả hàng hoặc lẽ ra 
phải trả hàng cho ngƣời nhận hàng

- Luật kinh doanh BH năm 2000: 3 năm 
kể từ thời điểm phát sinh tranh chấp
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1.3. Luật áp dụng để giải quyết 
tranh chấp

- Luật hình thức (luật tố tụng)

- Luật nội dung (luật bản chất)
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2. Kiện ra tòa án

2.1. Tòa án là gì?

2.2. Hệ thống tòa án Việt Nam

2.3. Thẩm quyền của tòa án trong 
việc giải quyết các tranh chấp có 
yếu tố nước ngoài

2.4. Nguyên tắc xét xử

2.5. Trình tự xét xử

2.6. Cưỡng chế thi hành bản án
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2.1. Tòa án là gì?

- Tòa án là cơ quan tư pháp do Nhà 
nước thành lập ra để xét xử tranh 
chấp
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2.2. Hệ thống tòa án Việt Nam

TÒA CẤP HUYỆN

TÒA CẤP TỈNH

TÒA TỐI CAO

Tòa dân sự

Tòa hình sự

Tòa kinh tế

Tòa lao động

Tòa hôn nhân GĐ

Tòa hành chính

CÁC TÒA 
CHUYÊN TRÁCH
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2.2. Hệ thống tòa án Việt Nam

- Thẩm quyền chung của các tòa án 
trong hệ thống tòa án Việt Nam:
Đọc Bộ luật tố tụng dân sự 2004: điều 
29, 33, 35

- Đối với các tranh chấp có yếu tố 
nước ngoài:

- Tòa cấp tỉnh: xét xử sơ thẩm

- Tòa tối cao: xét xử phúc thẩm
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2.3. Thẩm quyền xét xử các tranh
chấp có yếu tố nước ngoài

- Không có thẩm quyền đƣơng nhiên 
giải quyết một tranh chấp cụ thể

- Chỉ có thẩm quyền khi các bên đƣơng 
sự thống nhất giao tranh chấp cho 
Tòa án xét xử bằng cách:

- Thỏa thuận trong HĐ

- Thỏa thuận khi tranh chấp phát sinh

- Thỏa thuận mặc nhiên

- ĐƢQT quy định hay theo thông lệ quốc 
tế: thƣờng là tòa án quốc gia nơi bị đơn 
đóng trụ sở
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2.4. Nguyên tắc xét xử

- Nguyên tắc tự định đoạt

- Nguyên tắc tòa án không tiến hành 
điều tra mà chỉ xác minh chứng cứ

- Nguyên tắc bình đẳng trƣớc pháp luật

- Nguyên tắc hòa giải

- Nguyên tắc xét xử công khai

Đọc BLTTDS 2004: điều 5, 6, 8, 10, 15
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2.5. Trình tự xét xử

- Xét xử sơ thẩm

- Xét xử phúc thẩm

- Xét xử giám đốc thẩm

- Xét xử tái thẩm

Đọc BLTTDS 2004
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2.5. Cưỡng chế thi hành bản án

- Trong nƣớc:

- Tại cơ quan thi hành án

- Các biện pháp cƣỡng chế: kê biên, sai
áp, tịch thu tài sản

- Ở nƣớc ngoài:

• Nếu giữa hai quốc gia có hiệp định về tƣơng
trợ tƣ pháp?

• Nếu giữa hai quốc gia chƣa có hiệp định
tƣơng trợ tƣ pháp?
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3. Kiện ra trọng tài

3.1. Khái niệm và các loại trọng tài

3.2. Giới thiệu về trọng tài ở Việt Nam

3.3. Thẩm quyền xét xử

3.4. Nguyên tắc xét xử

3.5. Trình tự xét xử

3.6. Thi hành phán quyết của trọng tài
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3.1. Khái niệm và các loại trọng tài

- Khái niệm: Trọng tài là một ngƣời-
một cơ quan thứ ba đƣợc các bên 
đƣơng sự lựa chọn để giải quyết tranh 
chấp bằng xét xử

- Các loại trọng tài:

- Trọng tài quy chế (thƣờng trực)

- Trọng tài vụ việc (đặc biệt, ad-hoc)
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3.2. Giới thiệu về trọng tài ở VN

- Trƣớc 1994: Trọng tài Kinh tế nhà 
nƣớc

- Từ 1994 đến 2003: Trọng tài kinh tế 
(trọng tài 116)

- Từ 2003 đến nay: trọng tài thƣơng 
mại

- VIAC là trọng tài quy chế lâu đời nhất 
và có uy tín nhất ở VN
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3.3. Thẩm quyền xét xử

- Chỉ có thẩm quyền xét xử các tranh 
chấp thƣơng mại

- Khái niệm thƣơng mại (điều 2 khoản 3 
Pháp lệnh trọng tài TM 2003)

- Một số tranh chấp TM mà trọng tài ko có 
thẩm quyền:

- Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ

- Tranh chấp về cạnh tranh

- Giải thể, phá sản DN
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3.3. Thẩm quyền xét xử

- Trọng tài không có thẩm quyền đƣơng 
nhiên mà chỉ có thẩm quyền khi các 
bên đƣơng sự thống nhất giao tranh 
chấp cho trọng tài xét xử bằng cách 
ký một Thoả thuận trọng tài

- Thỏa thuận trọng tài có thể là

- Điều khoản HĐ: 

- Văn bản tách rời HĐ:

- Thỏa thuận mặc nhiên (bằng hành vi)
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Thỏa thuận trọng tài

- Điều kiện hiệu lực của thỏa thuận trọng 
tài: đ10 PLTTTM 2003

- Giá trị pháp lý của thỏa thuận trọng tài:

• là cơ sở pháp lý khẳng định thẩm quyền giải quyết 
tranh chấp của Trọng tài;

• là cơ sở pháp lý khẳng định tính bất khả thụ lý của 
Toà án quốc gia đối với tranh chấp. 

• là cơ sở pháp lý để các quốc gia cho phép cƣỡng chế 
thi hành phán quyết của trọng tài nƣớc ngoài tại 
lãnh thổ nƣớc mình.

- Chú ý tránh các điều khoản trọng tài 
khuyết tật
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Thỏa thuận trọng tài khuyết tật

• VD1: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hay có liên quan 
đến hợp đồng này sẽ đƣợc giải quyết bằng trọng tài”

• VD2: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hay có liên quan 
đến hợp đồng này sẽ đƣợc giải quyết tại VIAC bên 
cạnh phòng TM&CNVN chi nhánh TP.HCM”

• VD3: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hay có liên quan 
đến hợp đồng này sẽ đƣợc giải quyết tại… Nếu một 
bên không đồng ý với phán quyết của trọng tài thì 
có quyền kiện ra Tòa án nƣớc bị đơn”:

• VD4: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hay có liên quan 
đến hợp đồng này sẽ đƣợc giải quyết tại Trung tâm 
trọng tài quốc tế Trung Quốc

• VD5: “Mọi tranh chấp phát sinh từ hay có liên quan 
đến hợp đồng này sẽ đƣợc giải quyết tại VIAC theo 
quy tắc tố tụng trọng tài của ICC”:
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3.4. Nguyên tắc xét xử

• Trọng tài chỉ xét xử khi các bên có thỏa
thuận đƣa tranh chấp ra giải quyết tại
trọng tài (điều 3)

• Trọng tài viên khi xét xử phải độc lập, 
khách quan, vô tƣ, căn cứ vào pháp
luật (điều 3)

• Xét xử kín (điều 38 khoản 3)

• Quyết định của trọng tài là chung thẩm
(các bên không đƣợc kháng cáo) (điều
6).
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3.5. Trình tự xét xử

Đọc Pháp lệnh trọng tài TM 2003 và 
Quy tắc tố tụng trọng tài của VIAC 
2004
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3.5. Thi hành phán quyết trọng tài

- Thi hành ở trong nƣớc

- Tại cơ quan thi hành án (giống tòa án)

- Đọc đ54, 57 PLTTTM 2003

- Thi hành ở nƣớc ngoài:

- Đọc Công ước New york 1958 về công 
nhận và thi hành phán quyết của 
trọng tài nước ngoài
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TÒA ÁN HAY TRỌNG TÀI?

Tiêu chí Tòa án Trọng tài

Tính 
chung 
thẩm

Quyết định của Tòa án 
thƣờng bị kháng cáo

Quyết định của trọng 
tài là chung thẩm

Năng lực 
chuyên 
môn về 
TMQT

Thẩm phán không phải 
lúc nào cũng nắm đƣợc 
chuyên môn về TMQT

Trọng tài viên thƣờng
là các chuyên gia am 
hiểu chuyên môn và
PLTMQT

Tính linh 
hoạt

Thấp, các bên không 
có quyền lựa chọn 
thẩm phán

Cao, các bên đƣợc lựa 
chọn trọng tài viên

Thời gian 
xét xử

Có thể bị kéo dài Nhanh chóng

Tính bí 
mật

Xét xử công khai Xét xử kín
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TÒA ÁN HAY TRỌNG TÀI

Tiêu chí Tòa án Trọng tài

Tính 
cƣỡng 
chế

Bản án của Tòa án 
đƣợc bảo đảm cƣỡng 
chế

Quyết định của trọng 
tài đƣợc cƣỡng chế thi 
hành thông qua Tòa 
án

Sự công 
nhận 
quốc tế

Khó (thông qua các 
Hiệp định tƣơng trợ tƣ 
pháp song phƣơng hay 
đa phƣơng)

Khả năng công nhận
quốc tế cao nhờ CƢ 
New York 1958 (132 
thành viên)

Tính 
trung lập

Tòa án có thể bị chi 
phối bởi yếu tố chtrị

Hoàn toàn trung lập

Phí tổn Án phí thấp Phí trọng tài cao: 1 vụ
kiện 1 triệu USD do 1 
TTV xét xử tốn
khoảng 54.000 USD
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4. Điều khoản giải quyết tranh chấp

- Không phải là điều khoản chủ yếu 
nhƣng lại có tầm quan trọng về mặt 
pháp lý

- Có giá trị pháp lý độc lập so với Hợp 
đồng:
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4. Điều khoản giải quyết tranh chấp

- Nếu chọn Trọng tài quy chế nào thì 
đƣa vào HĐ điều khoản mẫu của 
Trọng tài quy chế đó.
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Điều khoản trọng tài mẫu của VIAC

- “Mọi tranh chấp phát sinh từ hay có liên 
quan đến HĐ này sẽ được giải quyết tại 
Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam 
cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt nam theo quy tắc tố tụng trọng tài 
của Trung tâm này”

- “All disputes arising out of or in relation 
to this contract shall be finally settled by 
the Vietnam International Arbitration 
Center at the Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry in accordance 
with its Arbitration Rules”
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Điều khoản trọng tài mẫu của ICC

“All disputes arising out of or in 
connection with the present Contract 
shall be finally settled under the Rules of 
Arbitration of the International Chamber 
of Commerce by 1 or more arbitrator(s) 
appointed in accordance with the said 
rules. The place of arbitration shall 
be……. The language of arbitration shall 
be English. The parties agree that any 
award made in – accordance with the 
provisions of this clause is final and 
binding on both parties”
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